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PHẦN THỨ NHẤT

Sự cần thiết phải rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn

cấp bậc công nhân kỹ thuật của TKV

Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật ngành Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành tại Quyết định số 1940/QĐ-TKV của Tập đoàn được xây dựng vào năm 2017, sau hơn 3 năm triển khai áp dụng Bộ tiêu chuẩn này đã đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý, sử dụng lao động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, cụ thể: (i) Là cơ sở để các đơn vị xây dựng chương trình chuẩn bồi dưỡng nghề, tổ chức kèm cặp nâng cao tay nghề và tổ chức thi nâng bậc hằng năm cho công nhân; (ii) Tổ chức kiểm tra tay nghề khi tiếp nhận và tuyển dụng công nhân kỹ thuật; (iii) Xếp lương tương ứng với trình độ kiến thức kỹ năng đã đạt được.
Tuy nhiên:

- Trong thời gian gần đây và giai đoạn tiếp theo, thiết bị và công nghệ của TKV ngày càng được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại; nhiều công đoạn sản xuất đã áp dụng tự động hóa, tin học hóa thay thế dần sản xuất thủ công sang sản xuất cơ giới hóa từng phần và tiến tới cơ giới hóa toàn bộ trong quá trình sản xuất. Do đó một số vị trí việc làm, nhóm nghề trong bộ tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật hiện hành không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo. 
- Ngoài ra, do Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật hiện tại đang “gắn” với Hệ thống thang lương cũ của TKV nên quy định quá nhiều bậc trong 1 thang lương (6 hoặc 7 bậc), dẫn đến không phù hợp với Hệ thống thang, bảng lương mới của TKV đã được ban hành tại Quyết định số 246/QĐ-TKV ngày 20/02/2020 của Hội đồng thành viên TKV (tối đa chỉ có 5 bậc trong 1 thang lương) và không tương thích với Hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (quy định tối đa là 5 bậc theo Thông tư 56/2015/TTBLĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ LĐTB&XH), hạn chế khi sử dụng ở cấp độ quốc gia, khu vực. 
Vì vậy, cần thiết phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật của TKV để phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và xu hướng phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới.
PHẦN THỨ HAI
Đánh giá tình hình triển khai áp dụng 

Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật của TKV tại các đơn vị
Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật ngành Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành tại Quyết định số 1940/QĐ-TKV ngày 27/10/2017 (Tiêu chuẩn 1940) được xây dựng cho 17 nhóm nghề/105 nghề và sử dụng 72 tiêu chuẩn. Bố cục, kết cấu được sắp xếp tương đồng theo thang, bảng lương của TKV ban hành tại Quyết định số 818/QĐ-TKV ngày 25/4/2016, gồm 03 nhóm nghề: (i) Công nhân hầm lò - TKV 01: Gồm 04 nghề và 04 tiêu chuẩn; (ii) Công nhân khai thác mỏ lộ thiên, sàng tuyển, luyện kim, hoá chất và trên mặt bằng mỏ - TKV 02: Gồm 89 nghề và 56 tiêu chuẩn; (iii) Công nhân lái xe - TKV 07: Gồm 12 nghề và 12 tiêu chuẩn.

Trên cơ sở tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật của các nghề/nhóm nghề, trong những năm qua, TKV và các đơn vị đã triển khai áp dụng xây dựng các nội dung bồi dưỡng nghề, tổ chức kèm cặp nâng cao tay nghề và tổ chức thi nâng bậc hàng năm cho công nhân; tổ chức kiểm tra tay nghề khi tiếp nhận và tuyển dụng công nhân kỹ thuật và xếp lương tương ứng với trình độ kiến thức kỹ năng đã đạt được; trên cơ sở Tiêu chuẩn công nhân kỹ thuật, các trường trong TKV đã hoàn thiện các chương trình đào tạo nghề về kiến thức - kỹ năng phù hợp theo quy định của Nhà nước và thực tế của TKV để thực hiện giảng dạy và tổ chức đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động. Chính vì vậy trong những năm qua chất lượng nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật tại các đơn vị trong TKV đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã bộc lộ những tồn tại, bất cập về tên gọi, về bậc thợ, về tiêu chí (hiểu biết và làm được)... Mặt khác hiện nay Tập đoàn đã đầu tư thêm các công nghệ, thiết bị mới trong sản xuất, làm xuất hiện thêm các nghề mới tại các đơn vị (các nghề thuộc lĩnh vực sản xuất Alumin; thiết bị có tải trọng lớn trên các mỏ lộ thiên…). Ngoài ra đa số các nghề trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đơn vị xây dựng riêng (Tổng công ty khoáng sản) chưa được đồng bộ trong Tiêu chuẩn công nhân kỹ thuật của TKV, đồng thời một số nghề có yếu tố đặc thù trong tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật TKV chưa xây dựng (các nghề lĩnh vực vận tải thủy; vận tải đường sắt; sản xuất điện), mà hiện nay các đơn vị đang phải vận dụng theo tiêu chuẩn đã xây dựng của các Bộ, ngành và các đơn vị chuyên ngành có lĩnh vực nghề đó. 
Cụ thể những tồn tại, bất cập trong Bộ tiêu chuẩn 1940 như sau: 
1. Về danh mục nghề/công việc.

1.1. Một số nghề có danh mục nghề chưa đầy đủ, chưa trùng khớp với tên nghề trong danh mục nghề Nhà nước ban hành và thang lương, bảng lương đang áp dụng dẫn đến khó khăn trong việc xác định vị trí việc làm khi sử dụng lao động và giải quyết chế độ cho người lao động, cụ thể như: 

- Tại nhóm nghề công nhân hầm lò - TKV 01 trong Tiêu chuẩn 1940: Tên nghề “Xây dựng mỏ (đào lò)” - tên nghề trong danh mục nghề là “Xây dựng mỏ hầm lò”; “Cấp cứu mỏ” - “Đội viên cứu hộ”; “Khai thác than, quặng trong lò” - “Khai thác khoáng sản trong hầm lò”;
- Tại nhóm nghề công nhân khai thác mỏ lộ thiên, sàng tuyển, luyện kim, hóa chất và trên mặt bằng mỏ (gồm cả trên mặt bằng của hầm lò) - TKV 02 trong Tiêu chuẩn 1940: Tên nghề trong tiêu chuẩn là “KCS (lấy mẫu, gia công mẫu, giao nhận than; kiểm tra chất lượng sản phẩm cơ khí)” - tên nghề trong danh mục nghề là “Lấy mẫu, hóa nghiệm phân tích than”; “Công nhân sản xuất thuốc nổ, tiền chất thuốc nổ, cô đặc, phối trộn dung dịch xút” - “Sản xuất thuốc nổ, tiền chất thuốc nổ”; “Cơ khí:…Sửa chữa ô tô trong ngành cơ khí; Lắp ráp, thử áp lực cột chống thủy lực; Vận hành máy, khí nén; Sửa chữa, chế tạo máy và thiết bị mỏ” - “Sửa chữa, chế tạo thiết bị trong nhà máy cơ khí”.
1.2. Một số nghề/công việc trên thực tế các đơn vị không sử dụng (lái xe chở công nhân từ 60 ghế đến dưới 80 ghế; lái xe chở công nhân từ 80 ghế trở lên; chăn nuôi gia cầm...)

1.3. Các công việc/vị trí việc làm giản đơn, không bắt buộc phải qua đào tạo chuyên ngành cụ thể, có thể bố trí người lao động đã được đào tạo ở các ngành nghề khác đảm nhiệm (thủ kho vật tư dụng cụ, lương thực thực phẩm; nạo vét xe goòng; bảo vệ kho trong hầm lò, gác cửa lò, vệ sinh công nghiệp...), trên thực tế các đơn vị không sử dụng tiêu chuẩn để thi nâng bậc mà thực hiện xét nâng bậc theo thâm niên.
(Có biểu nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết kèm theo)

2. Về số bậc tiêu chuẩn:

Số bậc tiêu chuẩn công nhân kỹ thuật của đa số nghề chưa đồng nhất với bậc lương trong thang bảng lương theo Quyết định số 246/QĐ - TKV ngày 20/02/2020 và bậc kỹ năng nghề Quốc gia (quy định theo Thông tư 56/2015/TTBLĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ LĐTB&XH), cụ thể như:
- Nhóm nghề/nghề công nhân hầm lò - TKV01 xây dựng 1 ÷ 6 bậc, theo quy định là 5 bậc.
- Nhóm nghề/nghề công nhân khai thác mỏ lộ thiên, sàng tuyển, luyện kim, hóa chất và trên mặt bằng mỏ (gồm cả trên mặt bằng của hầm lò) - TKV02 xây dựng 1 ÷ 7 bậc, theo quy định là 5 bậc.
(Có biểu nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết kèm theo)

3. Về tiêu chí hiểu biết và làm được:
3.1. Tiêu chí hiểu biết và làm được giữa các bậc trong tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật TKV chưa tương đồng với tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia (tiêu chí hiểu biết và làm được các nghề có vị trí việc làm độc lập; có đặc thù riêng về tính chất công việc đang xây dựng chung để sử dụng cho nhiều nghề/công việc với nhau) dẫn đến các đơn vị gặp vướng mắc khi áp dụng, cụ thể như:
- Các nghề Vận hành máy: Lái máy xúc dung tích gầu dưới 4m3; Vận hành máy sản xuất khí công nghiệp, hoá phân tích (mục II.5.1 trong Tiêu chuẩn 1940) xây dựng chung một tiêu chuẩn.

- Các nghề cơ khí (mục II.4.11 trong Tiêu chuẩn 1940): Tiện, phay, bào, đánh bóng, mài sắc; Doa, bào, xọc, cưa phôi…; Sửa chữa cơ, điện máy công cụ; Sửa chữa ô tô trong ngành cơ khí; Lắp ráp, thử áp lực cột chống thủy lực; Vận hành máy, khí nén; Sửa chữa, chế tạo máy và thiết bị mỏ... xây dựng một tiêu chuẩn cho 1 nhóm nghề gồm 6 nghề, trong đó nội dung về phần lắp ráp, thử áp lực cột chống thủy lực; sửa chữa cơ, điện máy công cụ chưa có.
- Các nghề: Vận hành các thiết bị sàng, tuyển; Vận hành máy bốc, rót băng tải than; cần trục cảng, máy nghiền quặng (mục II.4.18 trong Tiêu chuẩn 1940): xây dựng chung một tiêu chuẩn cho 1 nhóm nghề gồm 4 nghề.
3.2. Một số tiêu chí trong nội dung hiểu biết và làm được của một số nghề chưa phù hợp theo yêu cầu trình độ đào tạo, cấp độ bậc tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia (quy định theo Thông tư 56/2015/TTBLĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ LĐTB&XH), cụ thể như:

- Nghề Xây dựng mỏ hầm lò: Trong tiêu chuẩn công nhân kỹ thuật hiện tại nội dung “Sử dụng các loại khoan không có giá đỡ; quy trình sử dụng các thiết bị đo khí, đo gió trong hầm lò; đặt cốt thép đường lò, uốn thép, buộc được các cấu kiện cốt thép, ghép cốt pha...” được xây dựng ở bậc 1, trong tiêu chuẩn đánh giá kỹ năng nghề nội dung này được xây dựng ở bậc 2; nội dung “Chống vì neo các đường lò thành thạo…” được xây dựng ở bậc 2, trong tiêu chuẩn đánh giá kỹ năng nghề nội dung này được xây dựng ở bậc 4.

- Nghề vận hành trạm bơm nước trong các nhà máy cơ khí: Trong tiêu chuẩn 1940 nội dung “Bảo dưỡng cầu chì cao, hạ áp của trạm đúng kỹ thuật; đấu đúng đồng hồ đo vôn mét, am pe mét trực tiếp và gián tiếp...” được xây dựng ở bậc 1, trong tiêu chuẩn đánh giá kỹ năng nghề nội dung này được xây dựng ở bậc 3; nội dung “Quy trình vận hành và quản lý thiết bị bơm” được xây dựng ở bậc 3, trong tiêu chuẩn đánh giá kỹ năng nghề nội dung này được xây dựng ở bậc 2.
- Nghề sửa chữa ô tô trọng tải dưới 10 tấn: Trong tiêu chuẩn 1940 nội dung “Sửa chữa, hiệu chỉnh được độ rơ của hộp lái và vành tay lái; cấy được các gu giông đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; kiểm tra được áp suất lưu động của các loại bơm đúng kỹ thuật...” được xây dựng ở bậc 1, trong tiêu chuẩn đánh giá kỹ năng nghề nội dung này được xây dựng ở bậc 2. 
3.3. Trong nội dung hiểu biết và làm được của một số nhóm nghề/nghề còn có một số tiêu chí không còn phù hợp với yêu cầu của nghề, hoặc còn thiếu tiêu chí để phù hợp với thực tế và tiêu chuẩn đánh giá kỹ năng nghề quốc gia. Như:
- Nội dung “Kỹ thuật điều vận xe đúng quy trình, quy phạm” của bậc 2,  nghề Khai thác than, quặng trong lò không phù hợp vì đây là công việc người lao động phải có hiểu biết về kiến thức chuyên môn (được bồi dưỡng, đào tạo) và có kinh nghiệm, năng lực thực tiễn quản lý và tổ chức sản xuất.

- Nội dung “Bảo vệ được máy bốc rót khi có mưa to, bão lớn (chằng, néo, gông chân máy...)” của bậc 5, nghề Vận hành thiết bị trong hầm lò không phù hợp vì đây là công việc ngoài trời.

- Nghề “Khai thác khoáng sản trong hầm lò” tiêu chí trong phần hiểu biết và làm được của các bậc bổ sung thêm: “Các công việc liên quan đến bắn mìn hầm lò”...). Hay bổ sung nội dung làm được của bậc 2 tiêu chuẩn Nghề “Khai thác khoáng sản trong hầm lò” tiêu chí: “Chắn và tháo được than trên các tuyến vận tải bằng máng trượt, bun ke, cửa rót trên lò thượng và lò khai thác”...). 

3.4. Một số tiêu chí nội dung hiểu biết và làm được trong một bậc (hoặc các bậc) tiêu chuẩn của một nghề còn trùng lặp, cụ thể như:
- Nội dung “Phương pháp khắc phục hiện tượng băng trượt trên tang dẫn động” được xây dựng cả ở bậc 4 và bâc 6 nghề Vận hành thiết bị sàng tuyển.
- Nội dung “Sửa chữa được những hư hỏng về điện của máy xúc” được xây dựng cả ở bậc 3 và bâc 4 nghề Sửa chữa cơ điện trong hầm lò.

4. Một số nhóm nghề/nghề chưa có trong tiêu chuẩn nên các đơn vị phải vận dụng để thực hiện:

- Các nghề thuộc lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ điện năng: Vận dụng theo Bộ tiêu chuẩn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tham chiếu theo Quyết định số 69/QĐ-ĐTĐL ngày 28/9/2018, về việc ban hành Quy trình kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia.

- Các nghề lĩnh vực vận tải thủy (thuyền viên tàu biển, thuyền viên tàu sông - Bảng lương TKV 04): Vận dụng theo Quyết định số 1350/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2011 của Bộ Giao thông – Vận tải, về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải.

- Các nghề lĩnh vực vận tải đường sắt (vận hành đầu máy, điều độ, ga, ghi chắn, đường ngang... Bảng lương TKV 03): Vận dụng theo Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT, ngày 15/5/2018 của Bộ Giao thông - Vận tải ban hành quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu và Quyết định số 1350/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2011 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải. 
Tóm lại: Từ những phân tích đánh giá trên, để tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật hoàn thiện hơn, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và xu hướng phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới; thuận lợi cho các đơn vị tham chiếu áp dụng thực hiện; tạo được sự đồng nhất trong việc bồi dưỡng, đánh giá năng lực trình độ, kiến thức của người lao động; công bằng trong việc thực hiện chế độ và làm động lực để người lao động phấn đấu nâng cao tay nghề, trình độ bản thân,...  thì cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật của TKV cho hoàn thiện.
PHẦN THỨ BA

Đề xuất sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cấp bậc

công nhân kỹ thuật của TKV

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực hiện tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật của TKV, sau khi tham chiếu theo thang, bảng lương của Tập đoàn, bậc kỹ năng nghề các nhóm nghề theo quy định của Nhà nước, các văn bản có liên quan và cập nhật thực tế các nghề/nhóm nghề đang áp dụng tại các đơn vị, Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:
I. Căn cứ sửa đổi, bổ sung.

1. Thông tư 03/2010/TT-BXD ngày 26/4/2010 của Bộ Xây dựng về ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề xây dựng;
2. Thông tư 04/2011/TT-BXD ngày 05/5/2011 của Bộ Xây dựng về ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề xây dựng;
3. Quyết định số 1350/2011/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực giao thông vận tải;
4. Quyết định số 4837/2011/QĐ-BCT ngày 22/9/2011 của Bộ Công Thương về ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp;
5. Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;
6. Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT, ngày 15/5/2018 của Bộ Giao thông - Vận tải ban hành quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt;
7. Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định hiện hành của Nhà nước;
8. Quyết định số 246/QĐ - TKV ngày 20/02/2020 của HĐTV TKV về việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương. 

II. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung:
1. Điều chỉnh tên nghề phù hợp với các danh mục nghề theo quy định hiện hành của Nhà nước.   

2. Điều chỉnh số bậc trong tiêu chuẩn công nhân kỹ thuật tương đồng với số bậc trong Hệ thống thang lương, bảng lương của TKV và Hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia để xây dựng tiêu chuẩn tương ứng. Khi dồn bậc, các nội dung trong tiêu chuẩn nghề/nhóm nghề công nhân kỹ thuật (hiểu biết và làm được) được điều chỉnh theo nguyên tắc như dồn bậc của thang lương, bảng lương Tập đoàn, cụ thể:
- Đối với các nghề/nhóm nghề có số lượng 6 bậc chuyển về 5 bậc:
+ Hiểu biết và làm được của bậc 1, 2 chuyển vào bậc 1 mới;
+ Hiểu biết và làm được của bậc 3 chuyển vào bậc 2 mới;
+ Hiểu biết và làm được của bậc 4 chuyển vào bậc 3 mới;
+ Hiểu biết và làm được của bậc 5 chuyển vào bậc 4 mới;
+ Hiểu biết và làm được của bậc 6 chuyển vào bậc 5 mới;
- Đối với các nghề/nhóm nghề có số lượng 7 bậc chuyển về 5 bậc:
+ Hiểu biết và làm được của bậc 1, 2, 3 chuyển vào bậc 1 mới;
+ Hiểu biết và làm được của bậc 4 chuyển vào bậc 2 mới;
+ Hiểu biết và làm được của bậc 5 chuyển vào bậc 3 mới;
+ Hiểu biết và làm được của bậc 6 chuyển vào bậc 4 mới;
+ Hiểu biết và làm được của bậc 7 chuyển vào bậc 5 mới;
Ngoài ra, một số nội dung về mức độ hiểu biết và làm được của một số nghề sẽ được điều chỉnh để phù hợp theo yêu cầu cấp độ bậc tiêu chuẩn, trình độ đào tạo.
3. Các nhóm nghề/nghề người lao động phải thực hiện toàn bộ công việc/công đoạn theo quy trình công nghệ sản xuất thực tế thì được xây dựng chung một tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật. Riêng các nghề có khác biệt lớn về tính chất công việc, vị trí việc làm, về công tác an toàn… thì được xây dựng riêng một tiêu chuẩn.
4. Các nghề/công việc giản đơn không cần đào tạo riêng nghề và hiện nay các đơn vị không tổ chức thi nâng bậc (xét nâng bậc theo thâm niên công tác) thì lược bỏ, không xây dựng tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật.
5. Nội dung các tiêu chí hiểu biết (kiến thức) và làm được (kỹ năng) ở từng tiêu chuẩn được tham chiếu theo khung trình độ kỹ năng nghề từ bậc 1 đến bậc 5 quy định tại Thông tư 56/2015/TTBLĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ LĐTB&XH, cụ thể như sau:
- Bậc 1: (i) Thực hiện các công việc đơn giản, công việc có tính lặp lại trong tình huống cố định; (ii) Có kiến thức cơ bản về chuyên môn và hiểu biết về hoạt động của nghề ở phạm vi hẹp trong một số lĩnh vực; có khả năng áp dụng kiến thức và hiểu biết để thực hiện công việc theo chỉ dẫn; (iii) Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển tải thông tin theo yêu cầu; có khả năng tham gia làm việc theo tổ, nhóm; chịu trách nhiệm một phần đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra.

- Bậc 2: (i) Thực hiện các công việc thông thường và một số công việc phức tạp trong một số tình huống nhất định; (ii) Có kiến thức chuyên môn và hiểu biết về hoạt động của nghề ở phạm vi rộng trong nhiều lĩnh vực; có khả năng áp dụng được kiến thức và hiểu biết để đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề chuyên môn kỹ thuật thông thường và một số vấn đề phức tạp nhưng cần có sự chỉ dẫn khi thực hiện công việc; (iii) Có khả năng suy xét, phán đoán và giải thích thông tin; tự chủ trong làm việc theo tổ, nhóm và có khả năng làm việc độc lập trong một số trường hợp khi thực hiện công việc; chịu trách nhiệm chủ yếu đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra.

- Bậc 3: (i) Thực hiện phần lớn các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong một số tình huống khác nhau; (ii) Có kiến thức chuyên môn, kiến thức cơ bản về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; vận dụng được kiến thức và hiểu biết để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý một số vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp và một số yêu cầu của quản lý khi thực hiện công việc; (iii) Có khả năng nhận biết, phân tích, đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau; tự chủ, làm việc độc lập và hướng dẫn người khác trong tổ nhóm khi thực hiện công việc; chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về chất lượng theo tiêu chuẩn quy định và chịu một phần trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của người khác trong tổ, nhóm làm ra.

- Bậc 4: (i) Thực hiện hầu hết các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong nhiều tình huống khác nhau; (ii) Có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết sâu, rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; vận dụng được kiến thức và hiểu biết để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp và các yêu cầu của quản lý khi thực hiện công việc; (iii) Phân tích, đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và sử dụng kết quả phân tích đánh giá để đưa ra ý kiến, kiến nghị cho mục đích quản lý và nghiên cứu; làm việc độc lập và tự chủ cao; có khả năng quản lý, điều hành tổ, nhóm trong quá trình thực hiện công việc; tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về chất lượng theo tiêu chuẩn quy định và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của người khác trong tổ, nhóm làm ra.

- Bậc 5: (i) Thực hiện các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong mọi tình huống; (ii) Có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức rộng về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết sâu, rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; có kỹ năng phân tích, suy xét, chẩn đoán, thiết kế để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý các vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp hoặc yêu cầu của quản lý trong phạm vi rộng khi thực hiện công việc; (iii) Biết phân tích, đánh giá thông tin và tổng quát hóa để đưa ra các quan điểm, sáng kiến; làm việc độc lập và tự chủ cao; quản lý, điều hành tổ, nhóm trong quá trình thực hiện công việc; tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về chất lượng và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của tổ, nhóm làm ra đảm bảo thông số kỹ thuật và theo tiêu chuẩn quy định.

III. Nội dung sửa đổi, bổ sung.
Trên cơ sở nguyên tắc trên, tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật sẽ sửa đổi, bổ sung như sau:
1. Danh mục nghề/công việc. 

Tiêu chuẩn công nhân kỹ thuật 1940 của TKV bao gồm 17 nhóm nghề và 105 nghề. Sau khi tham chiếu các danh mục nghề của Nhà nước, thang lương, bảng lương của Tập đoàn, các công việc trong quy trình công nghệ sản xuất tại các đơn vị trong Tập đoàn; đồng thời theo nguyên tắc sửa đổi trên, Tiêu chuẩn công nhân kỹ thuật được sửa đổi thành 05 nhóm nghề, 70 nghề (điều chỉnh 17 nhóm nghề về 05 nhóm nghề và nghề; loại bỏ 35 nghề), cụ thể như sau:
- Nhóm nghề khai thác mỏ hầm lò: Tiêu chuẩn công nhân kỹ thuật gồm 4 nhóm nghề và 18 nghề được sửa đổi thành 02 nhóm nghề và 12 nghề (điều chỉnh 04 nhóm nghề về 02 nhóm nghề; loại bỏ 06 nghề).
- Nhóm nghề khai thác mỏ lộ thiên: Tiêu chuẩn công nhân kỹ thuật gồm 4 nhóm nghề và 27 nghề được sửa đổi thành 03 nhóm nghề và 22 nghề (điều chỉnh 04 nhóm nghề về 03 nhóm nghề; loại bỏ 05 nghề).
- Nhóm nghề lái xe, lái cẩu: Tiêu chuẩn công nhân kỹ thuật gồm 12 nghề được sửa đổi thành 10 nghề (loại bỏ 02 nghề).
- Nhóm nghề Sàng tuyển, chế biến, tiêu thụ than: Tiêu chuẩn công nhân kỹ thuật gồm 4 nhóm nghề và 11 nghề được sửa đổi thành 06 nghề (điều chỉnh 04 nhóm nghề và loại bỏ 05 nghề về 06 nghề).
- Nhóm nghề Cơ khí: Tiêu chuẩn công nhân kỹ thuật gồm 03 nhóm nghề và 16 nghề được sửa đổi thành 11 nghề (điều chỉnh 03 nhóm nghề và loại bỏ 05 nghề về 11 nghề).
- Nhóm nghề Hóa chất, sản xuất vật liệu nổ: Tiêu chuẩn công nhân kỹ thuật gồm 03 nghề sửa đổi thành 02 nghề;
- Nhóm nghề khác: Tiêu chuẩn công nhân kỹ thuật gồm 02 nhóm nghề và 11 nghề được sửa đổi thành 07 nghề (điều chỉnh 02 nhóm nghề và loại bỏ 04 nghề về 07 nghề).

(Có biểu nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết kèm theo)

2. Số bậc tiêu chuẩn.

Theo nguyên tắc điều chỉnh số bậc trong tiêu chuẩn công nhân kỹ thuật tương đồng với số bậc trong thang lương, bảng lương và hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, thì có 57 nghề được điều chỉnh từ 7 bậc về 5 bậc và 3 nghề điều chỉnh từ 6 bậc về 5 bậc, còn lạị 10 nghề được giữ nguyên số bậc như cũ (hiện hành). Cụ thể như sau:
a) Nhóm nghề khai thác mỏ hầm lò: Điều chỉnh bậc cho 13 nghề, gồm:  
- Điều chỉnh từ 6 bậc về 5 bậc cho 03 nghề gồm: (1) Xây dựng mỏ hầm lò, (2) Khai thác khoáng sản trong hầm lò, (3) Đội viên cứu hộ mỏ;  
- Điều chỉnh từ 7 bậc về 5 bậc cho 10 nghề gồm: (1) Sửa chữa cơ điện trong hầm lò, (3) Vận hành, sửa chữa các thiết bị trong hầm lò, (2) Đo gió, đo khí trong hầm lò, (3) Vận hành trạm điện; (4) Vận hành trạm cảnh báo khí, gió mỏ, (5) Trắc địa, (6) Giặt sấy bảo hộ lao động, (7) Vận hành các thiết bị tiếp nhận/cấp liệu ngoài mặt bằng mỏ, (8) Vận hành ép hơi (nén khí) phục vụ khoan Supe; (9) Vận hành nồi hơi bình áp lực. 
b) Nhóm nghề khai thác mỏ lộ thiên:
Điều chỉnh từ 7 bậc về 5 bậc cho 21 nghề, gồm: (1) Vận hành máy khoan xoay cầu; (2) Máy khoan đập cáp; (3) Máy khoan thủy lực; (4) máy khoan tay; (5) Bắn mìn lộ thiên; (6) Vận hành máy xúc dung tích gầu dưới 4m³; (7) Vận hành máy xúc dung tích gầu từ 4m³ trở lên; (8) Vận hành máy gạt, ủi công suất dưới 180 CV; (9) Vận hành máy gạt, ủi có công suất từ 180 CV trở lên; (10) Vận hành cần cẩu dưới 25 tấn; (11) Vận hành cần cẩu từ 25 tấn trở lên; (12) Sửa chữa cơ điện trên các mỏ lộ thiên; (13) Sửa chữa điện lạnh; Sửa chữa ô tô (phần điện); (14) sửa chữa thiết bị thông tin; (15) Sửa chữa trạm mạng; (16) Làm và sửa chữa đường mỏ; (17) Sửa chữa ô tô trọng tải dưới 10 tấn; (18) Vận hành thiết bị bơm nước dưới moong; (19) Vận hành băng tải; (20) Thợ đường ống, cấp thoát nước; (21) Vận hành trạm xử lý nước thải;
c) Nhóm nghề Sàng tuyển, chế biến, tiêu thụ than:

Điều chỉnh từ 7 bậc về 5 bậc cho 06 nghề, gồm: (1)Vận hành thiết bị sàng tuyển than; (2) Sửa chữa cơ điện trong nhà máy sàng tuyển; (3) Sửa chữa đường sắt; (4) Giám định khối lượng và chất lượng than (KCS); (5) Vận hành cầu trục poóc-tích, máy bốc rót than; cần trục cảng; (6) Vận hành cân điện tử.
d) Nhóm nghề Cơ khí:

Điều chỉnh từ 7 bậc về 5 bậc cho 11 nghề, gồm: (1) Rèn búa máy dưới 350 kg; (2) Rèn búa máy từ 350 kg trở lên; Đột, dập nóng; (3) Nguội sửa chữa; (4) Hàn; (5) Cơ khí: Nhiệt luyện, làm sạch vật đúc; nhiệt luyện kim loại bằng lò tôi cao tần; nấu rót kim loại; Nhiệt luyện kim loại có dùng hóa chất; (6) Vận hành máy công cụ; (7) Sửa chữa, chế tạo thiết bị trong nhà máy cơ khí; (8) Kiểm tra chất lượng sản phẩm cơ khí; (9) Vận hành trạm bơm nước trong các nhà máy cơ khí; (10) Vận hành cầu trục, cần trục trong các phân xưởng; (11) Vận hành thiết bị nâng, hạ.
e) Nhóm nghề Hóa chất, sản xuất vật liệu nổ:

Điều chỉnh từ 7 bậc về 5 bậc cho 02 nghề, gồm: (1) Sản xuất thuốc nổ, tiền chất thuốc nổ; (2) Thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp, thí nghiệm vật liệu nổ. 

f) Nhóm nghề khác:
- Điều chỉnh từ 7 bậc về 5 bậc cho 07 nghề gồm: (1) Trực thông tin; (2) Cấp dưỡng; (3) Sản xuất nước uống tinh khiết; (4) Trồng rừng và chăm sóc bảo vệ rừng; (5) Xây dựng; (6) Mộc dân dụng; (7) Lễ tân, buồng bàn, bar tại các khách sạn, nhà hàng.

(Có biểu nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết kèm theo)

3. Tiêu chí hiểu biết và làm được.
Trên cơ sở đánh giá tiêu chí nội dung hiểu biết và làm được, để khắc phục những tồn tại, bất cập, tiêu chí hiểu biết và làm được trong 63 tiêu chuẩn các nghề/nhóm nghề được rà soát sửa đổi, bổ sung theo nguyên tắc như sau:
- Sắp xếp và ghép những tiêu chí hiểu biết và làm được trong cùng bậc tiêu chuẩn có tính tương đồng, trùng lặp vào một nội dung.
- Điều chỉnh những tiêu chí trong nội dung hiểu biết và làm được không phù hợp với yêu cầu bậc thợ để sắp xếp sang bậc thợ mới hợp lý.
- Lược bỏ những nội dung hiểu biết và làm được không còn phù hợp với yêu cầu của nghề.
- Bổ sung một số nội dung hiểu biết và làm được của nghề để phù hợp với thực tế và tiêu chuẩn đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

4. Xây dựng mới các nhóm nghề/nghề chưa có trong tiêu chuẩn 1940.

Để có sự đồng nhất cho các đơn vị tham chiếu, áp dụng tiêu chuẩn công nhân kỹ thuật các nghề/nhóm nghề trong TKV, Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật cần phải xây dựng bao gồm đa số các nghề theo từng lĩnh vực sản xuất chính của TKV. Do đó, ngoài các nghề/nhóm nghề thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ điện năng và lĩnh vực vận tải thủy có đặc thù riêng, các đơn vị sẽ vận dụng tiêu chuẩn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tiêu chuẩn đánh giá kỹ năng nghề của Nhà nước thì Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật được xây dựng bổ sung cho 43 nghề với 43 tiêu chuẩn (hiểu biết và làm được) trên cơ sở nguyên tắc đã nêu tại mục II, Phần thứ ba, đồng thời có tham chiếu các tài liệu thực tế về tiêu chuẩn công nhân kỹ thuật tại các đơn vị Tổng công ty Khoáng sản; Công ty Nhôm Lâm Đồng; các đơn vị sàng tuyển, kho vận; Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc. Theo đó, Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật xây dựng bổ sung mới gồm các nghề cụ thể như sau:

4.1. Nhóm nghề lái xe, lái cẩu: xây dựng bổ sung 02 nghề, gồm: (1). Lái xe nâng, hạ hàng dưới 7,5 tấn; (2). Lái xe nâng, hạ hàng từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn.

4.2. Nhóm nghề sàng tuyển, chế biến, tiêu thụ than: xây dựng bổ sung 05 nghề, gồm: (1) Vận hành cần trục giàn cầu tầu; cần trục chân đế; cần trục bánh lốp; (2) Quay ghi, gác chắn đường ngang (3) Trực ban chạy tàu ở các ga; (3) Điều độ chạy tàu ở các ga; (4) Lái đầu máy xe lửa chở than.
4.3. Nhóm nghề khai thác, chế biến khoáng sản: xây dựng bổ sung 36 nghề , gồm: 
- Giám định khối lượng và chất lượng (KCS): (1) Lấy mẫu, gia công mẫu;  Phân tích mẫu; (2) Vận hành thiết bị áp lực trong dây chuyền tuyển khoáng luyện kim.
- Công nghệ luyện kim: (1) Gia công và cấp liệu cho luyện kim; (2) Hỏa luyện đồng; (3) Điện phân đồng; (4) Xử lý nước thải; (5) Xử lý bùn dương cực; (6) Hỏa luyện kẽm; (7) Vận hành thủy luyện kẽm; (8) Điện phân kẽm; (9) Vận hành thiêu kết quặng sắt; (10) Vận hành lò cao luyện gang; (11) Vận hành xe lửa trong nhà máy luyện gang thép; (12) Vận hành luyện thép lò thổi; (13) Đúc phôi thép liên tục; (14) Sản xuất Ferro lò điện; (15) Vận hành lò điện luyện thiếc; (16) Điện phân thiếc; (17) Vận hành nấu đúc kim loại và hợp kim; (18) Sản xuất Axit sulfuaric

- Công nghệ chế biến: (1) Tuyển nổi; (2) Tuyển trọng lực; (3) Tuyển từ.
- Gia công chế tác kim loại quý, đá quý: (1) Tạo mẫu; (2) Chế tác kim loại quý; (3) Đúc mạ kim loại quý; (4) Chế tác đá quý

- Sửa chữa các thiết bị tuyển khoáng - Luyện kim

- Địa chất

- Nhóm nghề sản xuất, chế biến Alumin: (1) Tuyển khoáng; (2) Vận hành, sửa chữa thiết bị trong dây chuyền nguyên liệu; (3) Vận hành, sửa chữa thiết bị trong dây chuyền khử silic, hòa tách, cô đặc,hiệu chỉnh dung dịch, hòa loãng xút; (4) Vận hành, sửa chữa thiết bị trong dây chuyền lắng rửa bùn đỏ; (5) Vận hành, sửa chữa thiết bị trong dây chuyền lọc Natri Aluminat, trao đổi nhiệt, lọc mầm, kết tinh; (6) Vận hành, sửa chữa thiết bị trong dây chuyền lọc, nung hydrat.
(Có biểu nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết kèm theo)

PHẦN THỨ TƯ

Kết quả chỉnh sửa, bổ sung tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật 
1. Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật được kết cấu thành 08 nhóm ngành nghề sắp xếp theo lĩnh vực sản xuất, với tổng số 113 nghề và 106 tiêu chuẩn để thuận tiện trong quá trình tra cứu áp dụng, đồng thời phù hợp trong việc bố trí, sắp xếp các nhóm nghề tham chiếu với nhóm nghề/nghề trong danh mục nghề đào tạo Nhà nước đã ban hành, cụ thể:

1.1. Nhóm nghề khai thác mỏ hầm lò: Gồm 13 nghề và 11 tiêu chuẩn
1.2. Nhóm nghề khai thác mỏ lộ thiên: Gồm 21 nghề và 16 tiêu chuẩn
1.3. Nhóm nghề lái xe, lái cẩu: Gồm 12 nghề và 12 tiêu chuẩn
1.4. Nhóm nghề sàng tuyển, chế biến, tiêu thụ than: Gồm 11 nghề và 11 tiêu chuẩn
1.5. Nhóm nghề cơ khí: Gồm 11 nghề và 11 tiêu chuẩn
1.6. Nhóm nghề hóa chất, sản xuất vật liệu nổ: Gồm 02 nghề và 02 tiêu chuẩn
1.7. Nhóm nghề khai thác, chế biến khoáng sản: Gồm 36 nghề và 36 tiêu chuẩn
1.8. Nhóm nghề khác: Gồm 7 nghề và 7 tiêu chuẩn.

(Kèm theo Bộ tiêu chuẩn dự thảo chi tiết của từng nghề/nhóm nghề)

2. Nội dung của bộ Tiêu chuẩn cấp bậc CNKT dự kiến sửa đối đã đảm bảo những mục tiêu đề ra: (i) Phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và xu hướng phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới; (ii) Đồng nhất với các bậc lương trong thang lương, bảng lương của Tập đoàn và tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia các nghề đã được Nhà nước xây dựng, ban hành; (iii) Nội dung tiêu chuẩn rõ ràng, cụ thể, phân biệt rõ trình độ giữa các bậc, giữa “hiểu biết” và “làm được”, phản ánh được trình độ kỹ thuật sản xuất và nghề nghiệp của công nhân phù hợp điều kiện thực tế ngành nghề của TKV để các đơn vị dễ áp dụng cho công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kèm cặp, nâng bậc và bố trí sử dụng lao động trong thực tế.

3. Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật sửa đổi được xây dựng cơ bản đã đầy đủ các ngành nghề công nhân kỹ thuật trong TKV và đảm bảo tính lô gíc, khoa học hơn. Với nội dung tiêu chuẩn (hiểu biết và làm được) xây dựng cho 05 nhóm nghề, trong đó: Loại bỏ 12 nhóm nghề có những nội dung tiêu chuẩn trùng lặp để tách thành các nghề có tiêu chuẩn riêng. Xây dựng tổng số 113 nghề và 106 tiêu chuẩn, trong đó: Bổ sung 43 nghề và 43 tiêu chuẩn; lược bỏ 35 nghề và 9 tiêu chuẩn; sửa đổi, điều chỉnh 70 nghề và 63 tiêu chuẩn. Số liệu tăng, giảm cụ thể từng nhóm nghề như sau:

BẢNG SO SÁNH GIỮA TIÊU CHUẨN CŨ VÀ TIÊU CHUẨN MỚI

	Số TT
	Diễn giải
	Tiêu chuẩn QĐ 1940
	Tiêu chuẩn dự thảo
	Tăng/ giảm (+/-)
	Ghi chú

	I
	Nhóm nghề khai thác mỏ hầm lò

	1
	Nhóm nghề
	4
	2
	-2
	 

	2
	Nghề
	18
	13
	-5
	 

	3
	Tiêu chuẩn
	14
	11
	-3
	 

	II
	Nhóm nghề khai thác mỏ lộ thiên

	1
	Nhóm nghề
	4
	3
	-1
	 

	2
	Nghề
	27
	21
	-6
	 

	3
	Tiêu chuẩn
	21
	16
	-5
	 

	III
	Nhóm nghề lái xe, lái cẩu

	1
	Nhóm nghề
	0
	0
	0
	 

	2
	Nghề
	12
	12
	0
	 

	3
	Tiêu chuẩn
	12
	12
	0
	 

	VI
	Nhóm nghề sàng tuyển, chế biến, tiêu thụ than

	1
	Nhóm nghề
	4
	0
	-4
	 

	2
	Nghề
	11
	11
	0
	 

	3
	Tiêu chuẩn
	6
	11
	5
	 

	V
	Nhóm nghề cơ khí

	1
	Nhóm nghề
	3
	0
	-3
	 

	2
	Nghề
	16
	11
	-5
	 

	3
	Tiêu chuẩn
	5
	11
	6
	 

	VI
	Nhóm nghề hóa chất, sản xuất vật liệu nổ

	1
	Nhóm nghề
	 
	 
	0
	 

	2
	Nghề
	3
	2
	-1
	 

	3
	Tiêu chuẩn
	3
	2
	-1
	 

	VII
	Nhóm nghề khai thác, chế biến khoáng sản

	1
	Nhóm nghề
	0
	0
	1
	 

	2
	Nghề
	7
	36
	29
	 

	3
	Tiêu chuẩn
	6
	36
	30
	 

	VIII
	Nhóm nghề khác

	1
	Nhóm nghề
	2
	0
	-2
	 

	2
	Nghề
	11
	7
	-4
	 

	3
	Tiêu chuẩn
	5
	7
	2
	 

	 
	TỔNG CỘNG

	1
	Nhóm nghề
	17
	5
	-12
	 

	2
	Nghề
	105
	113
	8
	 

	3
	Tiêu chuẩn
	72
	106
	34
	 


NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIÊU CHUẨN CẤP BẬC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT CỦA TẬP ĐOÀN
(Kèm theo Báo cáo kết quả rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn công nhân kỹ thuật)

	Số TT
	Tiêu chuẩn cấp bậc CNKT (QĐ 1940)
	Tiêu chuẩn cấp bậc CNKT dự kiến sửa đổi
	Diễn giải

	
	Nội dung/vị trí việc làm
	Số Bậc
	Nội dung/vị trí việc làm
	Số Bậc
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Nhóm nghề khai thác mỏ hầm lò

	1
	Nghề: Xây dựng mỏ (Đào lò): Đào lò trong than, trong quặng, trong đá: Khoan lỗ mìn; khoan thăm dò; Khoan thoát nước, thoát khí; Đào, khấu, chống cuốc, chèn lò, xén lò (thủ công, bán cơ giới);  Đổ bê tông xây dựng đường lò;  tải than, quặng
	6
	Nghề: Xây dựng mỏ hầm lò: Gồm các công việc khoan (lỗ mìn; thăm dò, tháo nước, tháo khí); nổ mìn; vận hành máy đào lò; tải than, đất đá, quặng, chống lò (bằng gỗ, sắt, bê tông, neo); củng cố, khôi phục đường lò…
	5
	- Điều chỉnh tên theo nghề để phù hợp  danh mục nghề
- Bổ sung tên các công việc chính trong quy trình công nghệ xây dựng hầm lò.

	2
	Nghề: Khai thác than, quặng trong lò: Khoan lỗ mìn; khoan thăm dò; khoan thoát nước, thoát khí; Đào, khấu, chống cuốc, chèn lò, xén lò (thủ công, bán cơ giới); đổ bê tông xây dựng đường lò; tải than, quặng
	6
	Nghề: Khai thác khoáng sản trong hầm lò: Gồm các công việc khoan (lỗ mìn; thăm dò, tháo nước, tháo khí); nổ mìn; vận hành máy khấu, chống lò (bằng gỗ, giàn/giá thủy lực); phá hỏa, củng cố, khôi phục đường lò…
	5
	- Điều chỉnh tên nghề cho phù hợp  danh mục nghề
- Nêu tên các công việc chính theo quy trình công nghệ.

	3
	Công việc: Bắn mìn hầm lò
	7
	Lồng ghép công việc này vào nghề xây dựng mỏ hầm lò và khai thác khoáng sản trong hầm lò tại mục 1 và 2 - cột 7
	 
	- Bắn mìn (nổ mìn) trong đào lò và khai thác là một phần việc trong công đoạn phá than/đá; không tách rời với tên nghề
- Thực tế, lao động đào lò và khai thác trình độ trung cấp đều được đào tạo và thực hiện công việc nổ mìn.

	4
	Nghề: Cấp cứu mỏ
	6
	Nghề: Đội viên cứu hộ mỏ
	5
	Điều chỉnh tên nghề cho phù hợp với QĐ 246

	5
	Nghề: Sửa chữa cơ điện trong hầm lò: Vận hành, sửa chữa, nạp ắc quy; lắp đặt máy và thiết bị; Sửa chữa thiết bị cơ điện; Vận chuyển vật tư, thiết bị
	7
	Nghề: Sửa chữa cơ điện trong hầm lò: Gồm các công việc vận chuyển thiết bị, vật tư, bảo dưỡng, lắp đặt, sửa chữa, vận hành thiết bị (thiết bị thủy khí, thăm dò, bốc xúc, vận tải ...)
	5
	Chỉnh sửa tên công việc để tương đồng với vị trí việc làm trong tiêu chuẩn KNN

	6
	Nghề: Vận hành các thiết bị trong hầm lò: Vận hành và phụ tàu điện, tàu ắc quy; vận hành máng cào, băng tải, tời trục, quang lật, bơm và  các thiết bị xe máy khác trong lò; vận hành máy chuyền tải, cấp liệu, máy đẩy goòng; lái, phụ lái đầu xe lửa chở than
	7
	Nghề: Vận hành, sửa chữa các thiết bị trong hầm lò: Vận hành và phụ tàu điện, tàu ắc quy; vận hành máng cào, băng tải, tời trục, quang lật, bơm và các thiết bị khác trong lò; vận hành máy truyền tải, cấp liệu, máy đẩy goòng; sửa chữa các thiết bị trong hầm lò;  
	5
	Điều chỉnh tên gọi cho tương đồng QĐ 246


Các công việc khác trong hầm lò:

- Nghề: Nghiệm thu các sản phẩm trong hầm lò

- Nhòm nghề, gồm 02 nghề: 

+ Thủ kho;

+ Bảo vệ kho trong hầm lò, gác cửa gió, gác cửa lò.

- Nghề: Quét dọn hầm vệ sinh, nạo vét bùn trong hầm lò, xúc dọn khai rãnh nước trong hầm lò;

- Nhòm nghề, gồm 02 nghề:

+ Trực tín hiệu trong lò (đánh tính hiệu cho tời trục tải);

	+ Đo gió, đo khí trong hầm lò
	7
	Nghề: Đo gió, đo khí trong hầm lò
	5
	Các công việc nghiệm thu các sản phẩm trong hầm lò; thủ kho, bảo vệ kho trong hầm lò, gác cửa gió, gác cửa lò. Quét dọn hầm vệ sinh, nạo vét bùn trong hầm lò, … là các công việc giản đơn. Thực tế các đơn vị xét nâng bậc theo thâm niên công tác.
	

	8
	Nhòm nghề, gồm 02 nghề:
- Vận hành trạm điện;
- Vận hành trạm cảnh báo khí, gió mỏ.
	7
	Nhòm nghề, gồm 02 nghề:
- Vận hành trạm điện;
- Vận hành trạm cảnh báo khí, gió mỏ.
	5
	Giữ nguyên danh mục nghề theo QĐ 1940

	9
	Nghề: Công nhân trắc địa
	7
	Nghề: Trắc địa
	5
	Chỉnh sửa tên nghề để tương đồng với QĐ 246

	10
	Nghề: Giặt sấy bảo hộ lao động: Giặt, sấy, bảo quản, may vá, cấp phát bảo hộ lao động; 
	7
	Nghề: Giặt sấy bảo hộ lao động: Gồm các công việc vận hành máy giặt, sấy; bảo quản, may vá, cấp phát bảo hộ lao động; may công nghiệp
	5
	Bổ sung thêm công việc vận hành máy giặt vì  lao động làm nhiệm vụ giặt sấy bảo hộ lao động phải thực hiện cả việc vận hành máy giặt

	11
	Nghề: Vận hành quang lật, tháo máng, máy cấp liệu, trạm điện, chỉnh lưu, tời, quạt gió
	7
	Nghề: Vận hành các thiết bị tiếp nhận/cấp liệu ngoài mặt bằng mỏ (quang lật, máy cấp liệu, bun ke,  tời, quạt gió, chỉnh lưu)
	5
	- Chỉnh sửa tên theo danh mục nghề của Nhà nước
- Vận hành trạm điện xây dựng tại dòng 8.I - cột 3
- Các công việc chọc máng than, chọc máng quang lật  là công việc trong nghề vận hành thiết bị tiếp nhận/cấp liệu.

	12
	Nhòm nghề, gồm 02 nghề:
- Vận hành ép hơi, phục vụ khoan Supe;
- Vận hành nồi hơi bình áp lực
	7
	Nhóm nghề, gồm 02 nghề:
- Vận hành ép hơi (nén khí) phục vụ khoan Supe;
- Vận hành nồi hơi bình áp lực
	5
	Chỉnh sửa tên nghề để tương đồng với QĐ 246

	II
	Nhóm nghề khai thác mỏ lộ thiên

	1
	Nhóm nghề, gồm 04 nghề:
- Vận hành máy khoan xoay cầu;
- Vận hành máy khoan đập cáp;
- Vận hành máy khoan thủy lực;
- Vận hành máy khoan tay
	7
	Nhóm nghề, gồm 04 nghề:
- Vận hành máy khoan xoay cầu;
- Vận hành máy khoan đập cáp;
- Vận hành máy khoan thủy lực;
- Vận hành máy khoan tay
	5
	Giữ nguyên danh mục nghề theo QĐ 1940

	2
	Nghề: Bắn mìn lộ thiên.  
	7
	Nghề: Bắn mìn lộ thiên.  
	5
	Giữ nguyên danh mục nghề theo QĐ 1940


Nhóm nghề, gồm 02 nghề: Vận hành máy:

- Lái máy xúc dung tích gầu dưới 4m3;


- Tách nghề để phù hợp theo danh mục nghề của Nhà nước.

	- Nghề: Vận hành máy sản xuất khí công nghiệp, hóa phân tích xây dựng mới

	4
	Nghề: Lái máy xúc dung tích gầu từ 4 m3 trở lên
	7
	Nghề: Vận hành máy xúc dung tích gầu từ 4m³ trở lên
	5
	Chỉnh sửa lại cho phù hợp với danh mục nghề

	5
	Nghề: Lái máy gạt, ủi có công suất dưới 180 CV
	7
	Nghề: Vận hành máy gạt, ủi công suất dưới 180 CV  
	5
	Chỉnh sửa lại cho tương đồng với vận hành các thiết bị tĩnh

	6
	Nghề: Lái máy gạt, ủi có công suất từ 180 CV trở lên
	7
	Nghề: Vận hành máy gạt, ủi có công suất từ 180 CV trở lên
	5
	Chỉnh sửa lại cho tương đồng với vận hành các thiết bị tĩnh

	7
	Nghề: Lái cần cẩu < 25 tấn
	7
	Nghề: Vận hành cần cẩu dưới 25 tấn
	5
	Chỉnh sửa lại cho tương đồng với vận hành các thiết bị tĩnh

	8
	Nghề: Lái cần cẩu ≥ 25 tấn
	7
	Nghề: Vận hành cần cẩu từ 25 tấn trở lên
	5
	Chỉnh sửa lại cho tương đồng với vận hành các thiết bị tĩnh

	9
	Nghề: Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị khai thác than: Lắp đặt, sửa chữa cơ điện máy mỏ; Thường trực sửa chữa, bảo dưỡng các cấp trên khai trường; hàn sửa chữa các máy khai thác trên khai trường; sửa chữa, bảo dưỡng các cấp máy khai thác trên khai trường (máy khoan, xúc, gạt, ô tô mỏ…)
	7
	Nghề: Sửa chữa cơ điện trên các mỏ lộ thiên: Sửa chữa, bảo dưỡng máy khoan, xúc, gạt, ô tô mỏ, thiết bị điện,...
	5
	Chỉnh sửa tên nghề theo danh mục nghè của Nhà nước.

	10
	Nhóm nghề, gồm 03 nghề:
- Sửa chữa điện, lạnh; Điện ô tô;
- Sửa chữa thiết bị thông tin;
- Sửa chữa, cấp phát máy nổ mìn, đèn lò, máy cấp cứu mỏ, đo khí, gió. 
	7
	Nhóm nghề, gồm 02 nghề:
- Sửa chữa điện lạnh; Sửa chữa ô tô (phần điện);
- Sửa chữa thiết bị thông tin
	5
	- Tách theo nhóm nghề và thiết bị để phù hợp theo danh mục nghề của Nhà nước.
- Nghề: Sửa chữa, cấp phát máy nổ mìn, đèn lò, máy cấp cứu mỏ, đo khí, gió, ghép và xây dựng ở dòng 11 - cột 3. 

	11
	Nghề: Lắp đặt đường dây và trạm: Đào lỗ, chôn, dựng cột điện; Kéo, lắp đặt đường dây cao, hạ thế. 
	7
	Nghề: Sửa chữa trạm mạng (gồm các công việc lắp đặt đường dây cao, hạ thế; đào lỗ, chôn/dựng cột điện); sửa chữa máy nổ mìn, ắc quy, đèn lò, thiết bị an toàn cấp cứu mỏ
	5
	Chỉnh sửa cho phù hợp với QĐ 246

	12
	Nghề: Làm và sửa chữa đường mỏ. 
	7
	Nghề: Làm và sửa chữa đường mỏ
	5
	Giữ nguyên danh mục nghề theo QĐ 1940

	13
	Nghề: Sửa chữa ô tô trọng tải < 10 tấn 
	7
	Nghề: Sửa chữa ô tô trọng tải dưới 10 tấn
	5
	Giữ nguyên danh mục nghề theo QĐ 1940

	14
	Nhóm nghề, gồm 02 nghề:
- Vận hành thiết bị bơm moong;
- Vận hành băng tải than
	7
	Nhóm nghề, gồm 02 nghề:
- Vận hành thiết bị bơm nước dưới moong;
- Vận hành băng tải
	5
	Điều chỉnh cho phù hợp thực tế vận tải cả than và đá

	15
	Nghề: Thợ đường ống, cấp thoát nước.
	7
	Nghề: Thợ đường ống, cấp thoát nước
	5
	Giữ nguyên danh mục nghề theo QĐ 1940

	16
	Nghề: Vận hành bơm nước, thiết bị xử lý nước thải.
	7
	Nghề: Vận hành trạm xử lý nước thải: Gồm các công việc vận hành, bảo dưỡng bơm, pha hóa chất...
	5
	Điều chỉnh tên theo danh mục nghề của Nhà nước

	17
	Nghề: Thủ kho: Kho vật tư, dụng cụ, lương thực, thực phẩm; 
	7
	Loại bỏ
	 
	- Lao động bố trí làm thủ kho  vật tư, dụng cụ, lương thực, thực phẩm; bảo quản kim khí không đào tạo nghề riêng; 
- Doanh nghiệp xét nâng lương căn cứ vào thời gian làm việc và kỷ luật lao động

	18
	Công việc: Nạo vét xe goòng
	7
	Loại bỏ
	 
	Loại bỏ vì đây là một nhiệm vụ, công việc của lao động làm công tác vận tải đường sắt 

	19
	Nghề: Công nhân vệ sinh công nghiệp: Trong khu vực kho VLNCN, nhà xưởng sản xuất thuốc nổ và tiền chất thuốc nổ
	7
	Loại bỏ
	 
	Loại bỏ vì ao động giản đơn, không bắt buộc phải qua đào tạo.
- Thực tế các đơn vị xét nâng bậc theo thâm niên.

	III
	Nhóm nghề lái xe, lái cẩu

	1
	Nghề: Lái xe con, xe cẩu, xe vận tải có trọng tải dưới 3,5 tấn
	4
	Nghề: Lái xe con (chở người đến 9 chỗ ngồi); xe cẩu; xe vận tải, lái xe chở vật liệu nổ có trọng tải dưới 3,5 tấn
	4
	Chỉnh sửa tên nghề cho phù hợp danh mục nghề của Nhà nước và QĐ 246

	2
	Nghề: Lái xe cẩu, xe vận tải có trọng tải từ 3,5 tấn đến dưới 7,5 tấn
	4
	Nghề: Lái xe cẩu, xe vận tải, lái xe chở vật liệu nổ có trọng tải từ 3,5 tấn đến dưới 7,5 tấn
	4
	Chỉnh sửa tên nghề cho phù hợp danh mục nghề của Nhà nước và QĐ 246

	3
	Nghề: Lái xe cẩu, xe vận tải có trọng tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn
	4
	Nghề: Lái xe cẩu, xe vận tải, lái xe chở vật liệu nổ có trọng tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn
	4
	Chỉnh sửa tên nghề cho phù hợp danh mục nghề của Nhà nước và QĐ 246

	4
	Nghề: Lái xe cẩu, xe vận tải có trọng tải từ 16,5 tấn đến dưới 25 tấn
	4
	Nghề: Lái xe cẩu, xe vận tải, lái xe chở vật liệu nổ có trọng tải từ 16,5 tấn đến dưới 25 tấn
	4
	Chỉnh sửa tên nghề cho phù hợp danh mục nghề của Nhà nước và QĐ 246

	5
	Nghề: Lái xe cẩu, xe vận tải có trọng tải từ 25 tấn đến dưới 40 tấn
	4
	Nghề: Lái xe cẩu, xe vận tải, lái xe chở vật liệu nổ có trọng tải từ 25 tấn đến dưới 40 tấn
	4
	Chỉnh sửa tên nghề cho phù hợp danh mục nghề của Nhà nước và QĐ 246

	6
	Nghề:  Lái xe cẩu, xe vận tải có trọng tải từ 40 tấn trở lên
	4
	Nghề: Lái xe cẩu, xe vận tải có trọng tải từ 40 tấn trở lên
	4
	Giữ nguyên danh mục nghề theo QĐ 1940

	7
	Nghề: Lái xe chở công nhân dưới 20 ghế
	4
	Nghề: Lái xe chở người dưới 20 chỗ ngồi
	4
	Chỉnh sửa tên nghề cho tương đồng QĐ 246

	8
	Nghề: Lái xe chở công nhân từ 20 ghế đến dưới 40 ghế
	4
	Nghề: Lái xe chở người từ 20 chỗ ngồi đến dưới 40 chỗ ngồi
	4
	Chỉnh sửa tên nghề cho tương đồng QĐ 246

	9
	Nghề: Lái xe chở công nhân từ 40 ghế đến dưới 60 ghế.
	4
	Nghề: Lái xe chở người từ 40 chỗ ngồi đến dưới 60 chỗ ngồi
	4
	Chỉnh sửa tên nghề cho tương đồng QĐ 246

	10
	Nghề: Lái xe chở người từ 60 ghế đến dưới 80 ghế
	4
	 
	 
	Loại bỏ, do TKV không sử dụng thiết bị này

	11
	Nghề: Lái xe chở người từ 80 ghế trở lên
	4
	 
	 
	Loại bỏ, do TKV không sử dụng thiết bị này

	12
	Nghề: Lái xe nâng (lái máy trục bốc dỡ vật liệu nổ công nghiệp)
	4
	Nghề: Lái xe nâng, lái máy trục bốc dỡ vật liệu nổ
	4
	Chỉnh sửa tên nghề cho tương đồng QĐ 246

	13
	 
	 
	Nghề: Lái xe nâng, hạ hàng dưới 7,5 tấn
	4
	Xây dựng bổ sung mới

	14
	 
	 
	Nghề: Lái xe nâng, hạ hàng từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn
	4
	Xây dựng bổ sung mới

	IV
	Nhóm nghề sàng tuyển, chế biến, tiêu thụ than

	1
	Nhóm nghề, gồm 02 nghề:
- Vận hành các thiết bị sàng, tuyển (sàng than, tuyển nổi, tuyển trọng lực, tuyển từ, tuyển điện, …);
- Vận hành máy bốc, rót (Hitachi và cầu pooctic); băng tải than; cần trục cảng, máy nghiền quặng
	7
	- Nghề: Vận hành thiết bị sàng tuyển than: Gồm các thiết bị tuyển nổi, tuyển từ, băng tải, máy nghiền, sàng, hệ thống lọc sấy than bùn,…
- Nghề: Vận hành cầu trục poóc-tích, máy bốc rót than; cần trục cảng
	5
	Tách thành 02 nghề cho phù hợp danh mục nghề của Nhà nước

	2
	Nhòm nghề, gồm 02 nghề:
- Sửa chữa thiết bị cơ điện: Thiết bị sàng, tuyển, lưu hóa cao su, hệ thống bốc rót;
- Sửa chữa đầu máy toa xe
	7
	Nghề: Sửa chữa cơ điện trong nhà máy sàng tuyển: Gồm các công việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị sàng, tuyển, lưu hóa cao su, hệ thống bốc rót, sửa chữa toa xe,...
	5
	Chỉnh sửa tên nghề theo danh mục nghề của Nhà nước.

	3
	Nghề: Sửa chữa đường sắt
	7
	Nghề: Sửa chữa đường sắt: gồm các công việc bảo dưỡng, duy tu cầu, đường sắt
	5
	Điều chỉnh tên nhóm nghề phù hợp theo 246

	4
	Nhóm nghề, gồm nghề: KCS: Lấy mẫu, gia công mẫu, giao nhận than; và nghề "Kiểm tra chất lượng sản phẩm cơ khí" đã được chuyển xuống tập hợp ở nhóm nghề cơ khí.
	7
	Nghề: Giám định khối lượng và chất lượng than (KCS): Lấy mẫu, gia công mẫu, hoá nghiệm phân tích, giao nhận trọng lượng                                                        
	5
	- Chỉnh sửa bổ sung tên nghề cho phù hợp với QĐ 246
- Tách riêng nghề kiểm tra chất lượng than và sản phẩm cơ khí

	5
	Nhóm nghề, gồm 04 nghề:
- Vẫy đầu đường, thống kê chuyến, điều xe;
- Nghiệm thu than;
- Vận hành cân điện tử;
- Vệ sinh công nghiệp.
Nghề "Vận hành trạm bơm nước trong các nhà máy cơ khí" đã được chuyển xuống tập hợp ở nhóm nghề cơ khí.
	7
	Nghề: Vận hành Cân điện tử
	5
	- Loại bỏ các nghề "Vẫy đầu đường, thống kê chuyến, điều xe; Vệ sinh công nghiệp" là những công việc thực tế các đơn vị xét nâng bậc, không qua đào tạo thi nâng bậc CNKT.
- Công việc nghiệm thu than đã xây dựng tại dòng 4.IV - cột 3

	6
	Nghề/công việc: Sàng tuyển, gia công, chế biến than, quặng thủ công: Vần đá trên băng, sàng; cuốc, xúc khai thác chọn lọc, tận thu than, quặng bằng thủ công; sàng chế biến phân loại than, quặng, chọc máng than, xúc dọn than và tạp chất trên băng truyền tải
	 
	 
	 
	Loại bỏ vì là các công việc giản đơn. Thực tế các đơn vị xét nâng bậc theo thâm niên công tác.

	7
	 
	 
	Vận hành cần trục giàn cầu tầu; cần trục chân đế; cần trục bánh lốp
	5
	Bổ sung ngoài QĐ 1940 để tương đồng với QĐ 246

	8
	 
	 
	Quay ghi, gác chắn đường ngang
	4
	Xây dựng mới theo tên nghề quy định tại Thông tư  36/2012 của Bộ LĐTBXH

	9
	 
	 
	Trực ban chạy tàu ở các ga
	4
	Xây dựng mới theo tên nghề quy định tại Thông tư  36/2012 của Bộ LĐTBXH

	10
	 
	 
	Điều độ chạy tàu ở các ga
	4
	Xây dựng mới theo tên nghề quy định tại Thông tư  36/2012 của Bộ LĐTBXH

	11
	 
	 
	Lái đầu máy xe lửa chở than
	3
	Xây dựng mới theo tên nghề quy định tại Thông tư  36/2012 của Bộ LĐTBXH

	V
	Nhóm nghề cơ khí

	1
	Nhóm nghề, gồm 04 nghề/công việc: 
- Vận hành cầu trục, cần trục trong các phân xưởng;
- Máy nâng, hạ hàng < 4 tấn;
- Rèn búa máy <350 kg;
- Dập nóng. 
	7
	- Nghề: Vận hành cầu trục, cần trục trong các phân xưởng
- Nghề: Vận hành thiết bị nâng, hạ;
- Nghề: Rèn búa máy dưới 350 kg
	5
	- Tách riêng nghề để phù hợp danh mục nghề Nhà nước quy định.
- Nghề/công việc: Dập nóng chuyển xây dựng ở dòng 2.V - cột 3

	2
	Nghề: Rèn búa máy từ 350 kg trở lên
	7
	Nghề: Rèn búa máy từ 350 kg trở lên; Đột, dập nóng
	5
	Điều chỉnh cho phù hợp với nghề QĐ 246

	3
	Nhòm nghề, gồm 02 nghề: 
- Gia công nguội, gò;
- Hàn điện, hàn hơi, sơn bằng phương pháp thủ công
	7
	- Nghề: Nguội sửa chữa: Gồm các công việc gia công nguội, gò, gò nóng tôn dầy ≥ 4 mm;
- Nghề: Hàn: Gồm các công việc Hàn điện, hàn hơi.
	5
	- Tách riêng 2 nhóm công việc để phù hợp với danh mục nghề của Nhà nước. 
- Các công việc sơn bằng phương pháp thủ công và sơn toa xe là công việc trong nghề sửa chữa cơ khí.

	4
	Nghề: Cơ khí: Nhiệt luyện, làm sạch vật đúc, hàn hơi (ở phân xưởng đúc)
	7
	Nghề: Cơ khí: Nhiệt luyện, làm sạch vật đúc; nhiệt luyện kim loại bằng lò tôi cao tần; nấu rót kim loại; Nhiệt luyện kim loại có dùng hóa chất
	5
	- Công việc hàn hơi đã xây dựng ở dòng 3.V - cột 3
- Bổ sung công việc nhiệt luyện kim loại bằng lò tôi cao tần; nấu rót kim loại; Nhiệt luyện kim loại có dùng hóa chất để tương đồng với QĐ 246

	5
	Nhòm nghề, gồm 06 nghề/công việc:
- Cơ khí: Tiện, phay, bào, đánh bóng, mài sắc; Doa, bào, xọc, cưa phôi…; 
- Sửa chữa cơ, điện máy công cụ; 
- Sửa chữa ô tô trong ngành cơ khí; 
- Lắp ráp, thử áp lực cột chống thủy lực; 
- Vận hành máy, khí nén; 
- Sửa chữa, chế tạo máy và thiết bị mỏ
	7
	- Nghề: Vận hành máy công cụ (Tiện, phay, bào, đánh bóng, mài; doa, cưa phôi,…; sửa chữa cơ điện máy công cụ);
- Nghề: Sửa chữa, chế tạo thiết bị trong nhà máy cơ khí: Sửa chữa ô tô (phần cơ), máy và thiết bị mỏ (xe cơ giới  ≥ 10 tấn và các loại thiết bị bánh xích,...); Sửa chữa thiết bị sản xuất vật liệu nổ
	5
	-  Tách riêng theo nhóm nghề vận hành thiết bị và sửa chữa để phù hợp với danh mục nghề và vị trí việc làm.
- Nghề: Vận hành máy khí nén đã xây dựng ở dòng 12.I - cột 3

	6
	Nghề: Kiểm tra chất lượng sản phẩm cơ khí
	7
	Nghề: Kiểm tra chất lượng sản phẩm cơ khí   
	5
	Được tách ra từ nhóm nghề tại dòng 4.IV - cột 1 và chuyển xuống nhóm cơ khí cho phù hợp với QĐ 246 

	7
	Nghề: Vận hành trạm bơm nước trong các nhà máy cơ khí;
	7
	Nghề: Vận hành trạm bơm nước trong các nhà máy cơ khí
	5
	Được tách ra từ nhóm nghề tại dòng 5.IV - cột 1 và chuyển xuống nhóm cơ khí cho phù hợp với QĐ 246 

	VI
	Nhóm nghề hóa chất, sản xuất vật liệu nổ

	1
	Nghề: Công nhân sản xuất thuốc nổ, tiền chất thuốc nổ, cô đặc, phối trộn dung dịch xút
	7
	Nghề: Sản xuất thuốc nổ, tiền chất thuốc nổ:  cô đặc, phối trộn dung dịch xút; sấy nghiền, trộn, đóng gói vật liệu nổ
	5
	Điều chỉnh tên nghề/ công việc cho tương đồng QĐ 246

	2
	Nghề: Công nhân Thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp; 
	7
	Nghề: Thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp; thí nghiệm vật liệu nổ
	5
	Điều chỉnh tên nghề/ công việc cho tương đồng QĐ 246

	3
	Nghề: Thủ kho hóa chất độc hại, vật liệu nổ 
	7
	 
	 
	Loại bỏ, vì là lao động thủ công và thực tế các đơn vị xét nâng bậc theo thâm niên.

	VII
	Nhóm nghề khai thác, chế biến khoáng sản

	VII.1
	 
	 
	Giám định khối lượng và chất lượng (KCS)
	 
	Xây dựng bổ sung mới

	1
	 
	 
	Lấy mẫu, gia công mẫu
	 
	 

	2
	 
	 
	Phân tích mẫu
	 
	 

	3
	 
	 
	Vận hành thiết bị áp lực trong dây chuyền tuyển khoáng luyện kim
	 
	 

	VII.2
	 
	 
	Công nghệ luyện kim                                                        
	 
	Xây dựng bổ sung mới

	1
	 
	 
	Gia công và cấp liệu cho luyện kim
	 
	 

	2
	 
	 
	Hỏa luyện đồng
	 
	 

	3
	 
	 
	Điện phân đồng
	 
	 

	4
	 
	 
	Xử lý nước thải
	 
	 

	5
	 
	 
	Xử lý bùn dương cực
	 
	 

	6
	 
	 
	Hỏa luyện kẽm
	 
	 

	7
	 
	 
	Vận hành thủy luyện kẽm
	 
	 

	8
	 
	 
	Điện phân kẽm
	 
	 

	9
	 
	 
	Vận hành thiêu kết quặng sắt
	 
	 

	10
	 
	 
	Vận hành lò cao luyện gang 
	 
	 

	11
	 
	 
	Vận hành xe lửa trong nhà máy luyện gang thép
	 
	 

	12
	 
	 
	Vận hành luyện thép lò thổi 
	 
	 

	13
	 
	 
	Đúc phôi thép liên tục
	 
	 

	14
	 
	 
	Sản xuất Ferro lò điện 
	 
	 

	15
	 
	 
	Vận hành lò điện luyện thiếc 
	 
	 

	16
	 
	 
	Điện phân thiếc 
	 
	 

	17
	 
	 
	Vận hành nấu đúc kim loại và hợp kim 
	 
	 

	18
	 
	 
	Sản xuất Axit sulfuaric
	 
	 

	VII.3
	 
	 
	Công nghệ chế biến
	 
	Xây dựng bổ sung mới

	1
	 
	 
	Tuyển nổi
	 
	 

	2
	 
	 
	Tuyển trọng lực
	 
	 

	3
	 
	 
	Tuyển từ
	 
	 

	VII.4
	 
	 
	Gia công chế tác kim loại quý, đá quý
	 
	Xây dựng bổ sung mới

	1
	 
	 
	Tạo mẫu
	 
	 

	2
	 
	 
	Chế tác kim loại quý
	 
	 

	3
	 
	 
	Đúc mạ kim loại quý
	 
	 

	4
	 
	 
	Chế tác đá quý
	 
	 

	VII.6
	 
	 
	Sửa chữa các thiết bị tuyển khoáng - Luyện kim
	 
	Xây dựng bổ sung mới

	VII.7
	 
	 
	Địa chất
	 
	Xây dựng bổ sung mới

	VII.8
	 
	 
	Nhóm nghề sản xuất, chế biến Alumin
	 
	Xây dựng bổ sung mới

	1
	 
	 
	Tuyển khoáng
	 
	 

	2
	 
	 
	Vận hành, sửa chữa thiết bị trong dây chuyền nguyên liệu
	 
	 

	3
	 
	 
	Vận hành, sửa chữa thiết bị trong dây chuyền khử silic, hòa tách, cô đặc,hiệu chỉnh dung dịch, hòa loãng xút
	 
	 

	4
	 
	 
	Vận hành, sửa chữa thiết bị trong dây chuyền lắng rửa bùn đỏ
	 
	 

	5
	 
	 
	Vận hành, sửa chữa thiết bị trong dây chuyền lọc Natri Aluminat, trao đổi nhiệt, lọc mầm, kết tinh
	 
	 

	6
	 
	 
	Vận hành, sửa chữa thiết bị trong dây chuyền lọc, nung hydrat
	 
	 

	VIII
	Nhóm nghề khác

	1
	Nghề: Trực thông tin: Trực tổng đài, truyền thanh, truyền hình. 
	7
	Nghề: Trực thông tin: Gồm các công việc trực tổng đài, truyền thanh, truyền hình
	5
	Chỉnh sửa cho rõ hơn

	2
	Nghề: Cấp dưỡng: nấu ăn, chế biến thực phẩm, cấp phát bồi dưỡng; nấu ăn từ 100 suất ăn trở lên tại các nhà hàng/khách sạn, bếp ăn.
	7
	Nghề: Cấp dưỡng: Chế biến thực phẩm, nấu ăn tại các bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, cấp phát lương thực thực phẩm...
	5
	Chỉnh sửa, lược bỏ số xuất ăn để phù hợp với tiêu chuẩn kỹ năng nghề, kỹ thuật chế biến món ăn (trong tiêu chuẩn không quy định số xuất ăn)

	3
	Nhóm nghề, gồm 03 nghề/công việc:
- Lao động phổ thông khác: sản xuất nước uống tinh khiết;
- Chăn nuôi gia cầm; 
- Trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng; 
	7
	- Nghề: Sản xuất nước uống tinh khiết
- Nghề: Trồng rừng và chăm sóc bảo vệ rừng
	5
	Nghề: Chăn nuôi gia cầm loại bỏ vì trong TKV không sử dụng.


Nhóm nghề, gồm 05 nghề/công việc:

- Tiếp liệu;

- Bốc vác, vận chuyển vật tư, vật liệu;

- Nề;

- Mộc; Cưa xẻ gỗ;


- Nghề: Xây dựng: Nề hoàn thiện (xây, trát, ốp, lát; bê tông cốt thép; cốt pha, giàn giáo; vận chuyển vật liệu/tiếp liệu…


- Tách riêng 2 nghề/công viêc vì có tiêu chuẩn KNN khác nhau

	- Chỉnh sửa lại tên công việc để phù hợp với danh mục nghề 

	5
	Nghề: Tạp vụ (lễ tân): Phục vụ nhà khách, nhà văn hóa, nhà giao ca công trường (phân xưởng), trạm y tế, bán hàng tạp hóa, giải khát, lao động vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cảnh
	7
	Nghề: Lễ tân, buồng bàn, bar tại các khách sạn, nhà hàng
	5
	- Các nghề Tạp vụ, bán hàng tạp hóa,… là nghề lao động giản đơn nên không xây dựng tiêu chuẩn CB CNKT. Thực tế các đơn vị xét nâng bậc theo thâm niên.
- Lấy tên theo danh mục nghề và điều chỉnh bổ sung theo QĐ 246
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